
STT TÊN HÀNG SL ĐVT
ĐƠN GIÁ

(VNĐ)

THÀNH TIỀN

(VNĐ)

NHÃN 

HIỆU
GHI CHÚ

A MCB

1 MCB 1P 6A 6kA 1 Cái 195,720 157,990 Legrand

2 MCB 1P 10A 6kA 1 Cái 162,550 131,670 Legrand

3 MCB 1P 16A 6kA 1 Cái 162,550 131,670 Legrand

4 MCB 1P 20A 6kA 1 Cái 171,170 138,110 Legrand

5 MCB 1P 25A 6kA 1 Cái 179,130 144,830 Legrand

6 MCB 1P 32A 6kA 1 Cái 195,720 157,990 Legrand

7 MCB 1P 40A 6kA 1 Cái 231,550 187,090 Legrand

8 MCB 1P 50A 6kA 1 Cái 281,310 227,140 Legrand

9 MCB 1P 63A 6kA 1 Cái 297,890 240,490 Legrand

10 MCB 2P 6A 6kA 1 Cái 410,020 331,540 Legrand

11 MCB 2P 10A 6kA 1 Cái 341,680 290,390 Legrand

12 MCB 2P 16A 6kA 1 Cái 341,680 290,390 Legrand

13 MCB 2P 20A 6kA 1 Cái 358,930 304,980 Legrand

14 MCB 2P 25A 6kA 1 Cái 376,180 319,570 Legrand

15 MCB 2P 32A 6kA 1 Cái 410,020 342,920 Legrand

16 MCB 2P 40A 6kA 1 Cái 486,320 392,810 Legrand

17 MCB 2P 50A 6kA 1 Cái 590,480 554,510 Legrand

18 MCB 2P 63A 6kA 1 Cái 625,640 554,510 Legrand

19 MCB 3P 6A 6kA 1 Cái 615,030 497,500 Legrand

BÁO GIÁ BÁN LẺ MCB + TỦ ĐIỆN 

Kính gửi: Qúy khách hàng

Đơn vị:

Điện thoại: 

Địa chỉ: 

Thiết bị điện Kỳ Anh xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng và hợp tác. Chúng tôi tự hào là nhà Phân phối 

chính thức các sản phẩm của tập đoàn LEGRAND - CH PHÁP tại Việt Nam. Xin gửi tới Quý khách bảng báo giá một số 

thiết bị theo yêu cầu theo yêu cầu của quý khách  như sau: 
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20 MCB 3P 10A 6kA 1 Cái 512,860 464,770 Legrand

21 MCB 3P 16A 6kA 1 Cái 512,860 464,770 Legrand

22 MCB 3P 20A 6kA 1 Cái 538,070 486,650 Legrand

23 MCB 3P 25A 6kA 1 Cái 563,940 508,540 Legrand

24 MCB 3P 32A 6kA 1 Cái 615,030 547,940 Legrand

25 MCB 3P 40A 6kA 1 Cái 729,810 589,220 Legrand

26 MCB 3P 50A 6kA 1 Cái 885,720 820,820 Legrand

27 MCB 3P 63A 6kA 1 Cái 938,130 820,820 Legrand

B RCCB - Aptomat chống rò

1 Aptomat RCCB 2P 25A 30mA 1 Cái 1,051,560 1,051,560 Legrand

2 Aptomat RCCB 2P 40A 30mA 1 Cái 1,051,560 1,051,560 Legrand

3 Aptomat RCCB 2P 63A 30mA 1 Cái 1,208,940 1,208,940 Legrand

4 Aptomat RCCB 2P 80A 30mA 1 Cái 1,314,290 1,314,290 Legrand

C RCBO - Át chống rò + chống quá quá tải

1 Aptomat RCBO 1P+ND 16A 30mA 6KA 1 Cái 1,601,060 1,601,060 Legrand

2 Aptomat RCBO 1P+ND 20A 30mA 6KA 1 Cái 1,641,670 1,641,670 Legrand

3 Aptomat RCBO 1P+ND 25A 30mA 6KA 1 Cái 1,675,110 1,675,110 Legrand

4 Aptomat RCBO 1P+ND 32A 30mA 6KA 1 Cái 1,745,170 1,745,170 Legrand

5 Aptomat RCBO 1P+ND 40A 30mA 6KA 1 Cái 3,787,300 3,787,300 Legrand

TỦ ĐIỆN 

1 Tủ điện 8 Module 1 Cái 631,290 631,290 Legrand

2 Tủ điện 12 Module 1 Cái 692,680 692,680 Legrand

3 Tủ điện 18 Module 1 Cái 866,490 866,490 Legrand

4 Tủ điện 24 Module 1 Cái 1,093,290 1,093,290 Legrand
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5 Tủ điện 36 Module 1 Cái 1,442,860 1,442,860 Legrand

6 Tủ điện 48 Module 1 Cái 2,773,940 2,773,940 Legrand

Ghi chú : Qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm về giá Hotline/Zalo : 0934487111

       Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2023        

Thời gian bảo hành : 12 tháng kể từ ngày giao hàng.

Thời gian giao hàng :...ngày kể từ ngày nhận được nhận tiền đặt cọc hoặc ký hợp đồng hoặc chào giá

Địa điểm giao hàng : Kho hàng của  bên mua ( tại  Hà Nội or Hồ Chí Minh) với đơn hàng trên 5 triệu đồng. 
Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng. 

Báo giá này có giá trị trong vòng 10 ngày kể từ ngày báo giá.

Xác nhận đặt hàng Người báo giá
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